ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ I MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 
NĂM HỌC 2024-2025
I. Nội dung kiến thức trọng tâm 
-  Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
- Nguyên tử 
- Nguyên tố hóa học 
- Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
- Phân tử , đơn chất , hợp chất 
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1 :  “Trên cơ sở các sổ liệu và phân tích số liệu, con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật, hiện tượng, nguyên nhân của hiện tượng!” Đó là kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại.                          B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng dự báo.                                             D. Kĩ năng đo.
Câu 2 : Cho các bước sau:
(1) Hình thành giả thuyết
(2) Quan sát và đặt câu hỏi
(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết
(4) Thực hiện kế hoạch
(5) Kết luận
Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là?
A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5).                             B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5).
C. (1) - (2) - (3) - (5) - (4).                             D. (2) - (1) - (3) - (5) - (4).
Câu 3 : Đâu không phải là kĩ năng cần vận dụng vào phương pháp tìm hiểu tự nhiên?
A. Kĩ năng chiến đấu đặc biệt;                                       B. Kĩ năng quan sát;
C. Kĩ năng dự báo;                                                         D. Kĩ năng đo đạc.
Câu 4 : Cổng quang điện có vai trò:
A. Điều khiển mở đồng hồ đo thời gian hiện số.
B. Điều khiển đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
C. Điều khiển mở/đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Gửi tín hiệu điện tự tới đồng hồ.
Câu 5: Khẳng định nào dưới đâỵ là không đúng?
	A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.

	B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.

	C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức,suy luận của con người,... về các sự vật, hiện tượng.

	D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phươngpháp tìm hiểu tự nhiên.


Câu 6: Phương pháp tìm hiểu KHTN có mấy bước ?
A.1                          B.2                            C.3                                     D.4  
Câu 7:  Những kĩ năng quan trọng trong tiến trình tìm hiểu KHTN bao gồm ?
A.  Quan sát , phân loại .                        B. Liên kết , dự đoán .
C.  Đo  .                                                  D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 8 :Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa
trên kĩ năng nào?
	A. Kĩ năng quan sát, phân loại
	B. Kĩ năng liên kết tri thức.

	C. Kĩ năng dự báo.
	D. Kĩ năng đo.


Câu 9 : Kĩ năng tiến trình cơ bản thường được áp dụng trong nghiên cứu KHTN gồm mấy kĩ năng cơ bản ?
A.1                          B.2                            C.3                                     D.4  
Câu 10: Nguyên tử trung hòa về điện là vì:
A.Số hạt neutron trong hạt nhân bằng số hạt electron trong lớp vỏ nguyên tử
B.Số hạt proton bằng số hạt neutron trong hạt nhân nguyên tử
C.Số hạt proton trong hạt nhân  bằng tổng số hạt neutron và electron trong nguyên tử
D.Số hạt proton trong hạt nhân bằng số hạt electron trong lớp vỏ nguyên tử
Câu 11: Cho biết nguyên tử oxygen có 8 hạt proton và 8 hạt neutron . Nhận xét nào sau đây đúng về oxygen:
A.Điện tích hạt nhân của oxygen là +16
B. Khối lượng nguyên tử của oxygen là 8 amu
C.Lớp vỏ nguyên tử oxygen có 8 hạt electron
D. Nguyên tử oxygen có điện tích hạt nhân là +10
Câu 12: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.	B. proton và neutron.
C. neutron và electron.	D. electron, proton và neutron.
Câu 13: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân là
A. electron và neutron.	B. proton và neutron.
C. neutron và electron.	D. electron, proton và neutron.
Câu 14: Nguyên tử X có 19 proton . Số hạt electron của X là
A. 17                   B.18                              C.19                                      D.20   
Câu 15 : Nguyên tử X có số electron là 20 .Tính số hạt protron?
A.17                         B.18                              C.19                                       D.20
Câu 16: Số electron tối đa ở lớp thứ nhất là ?
A.1                            B.2                                C.8                                       D.18
Câu 17: Nguyên tử M có số proton là 13 . Nguyên tử M có số lớp electron là:
A.1                            B.2                                C.3                                      D.4
 Câu 18: Cho các kí hiệu hóa học sau : NA, Cl, Ca, Al, Mg, SI.Các kí hiệu hóa học nào viết đúng:
	1. Cl, Ca, Mg
	1. Cl, NA, Mg

	1. Al, Mg, SI
	1. NA, Al,SI


Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
	A. Nguyên tố oxygen có kí hiệu hóa học là N.

	B. Những nguyên tử có cùng số proton thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

	C. Tên gọi theo IUPAC của nguyên tố có kí hiệu hóa học C là Carbon.

	D. Bốn nguyên tố carbon, oxygen, hydrogen và nitrogen chiếm khoảng 96% trọng lượng cơ thể người.


Câu 20 : 8 Cl có nghĩa là gì?
A. 8 chất chlorine.					B. 8 nguyên tố chlorine.         
C. 8 phân tử chlorine. 				D. 8 nguyên tử chlorine
Câu 21: So sánh nguyên tử Magnesium (Mg) với nguyên tử C (carbon), ta thấy:
A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 2 lần.
B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 2 lần
C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 3 lần
D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 3 lần.
Câu 22: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A. gam.		B. kg.      		C. g/cm3.		D. amu.
Câu 23: Kí hiệu hoá học của aluminium là:
A. Al.			B. Ba.			C. Ca.			D. Fe.
Câu 24: Số……..là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học
A. Proton	  B. Notron    C. Proton và nơtron	D. Nơtron và electron
Câu 25: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxygen. X là nguyên tố nào sau đây?
A. Ca			B. Na			C. K			D. Fe
Câu 26 :Cho thành phần các nguyên tử như sau: X (17p,17e, 16 n), Y (20p, 19n, 20e), Z (17p,17e, 16 n),  T (19p,19e, 20n). Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?
A. 1. 			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 27: Một nguyên tố hóa học có nhiều loại nguyên tử có khối lượng khác nhau vì nguyên nhân:
A. Hạt nhân có cùng số neutron nhưng khác nhau về số proton.
B. Hạt nhân có cùng số neutron nhưng khác nhau về số electron.
C. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số electron.
D. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
Câu 28. Bốn nguyên tố thiết yếu nhất cho sinh vật là:
A. C, H, Na, Ca.					B. C, H, O, Na.	
C. C, H, S, O.					D. C, H, O, N.
Câu 29 : 7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là
A.  O			B.  Ba.		C.  Al.			D.  Ca.
Câu 30 :Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử cùng loại có cùng
A. số neutron trong hạt nhân.			B. số proton trong hạt nhân.
C. số electron trong hạt nhân.			D. số proton và số neutron trong hạt nhân.
Câu 31 : Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 13 trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn?
A. ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA		C. ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA
B. ô thứ 13, chu kì 3, nhóm VA		D. ô thứ 13, chu kì 2, nhóm VA
Câu 32 : Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 10. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn các NTHH là:
A. ô số 10, chu kì 3, nhóm X		C. ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA
B. ô số 10, chu kì 8, nhóm IIA		D. ô số 10, chu kì 3, nhóm VIIIA
Câu 33 :Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
  A. Nhóm IA.              B. Nhóm IVA.               C. Nhóm IIA.            D. Nhóm VIIA.
Câu 34 : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. nguyên tử khối tăng dần.	B. tính kim loại tăng dần.
C. điện tích hạt nhân tăng dần	D. tính phi kim tăng dần.
Câu 35 : Đơn chất là chất tạo nên từ
A. một chất.	B. một nguyên tố hoá học.
C. một nguyên tử.	D. một phân tử.
Câu 36: Hợp chất là chất tạo nên từ
A. hai nguyên tử trở lên.	B. một nguyên tố hoá học.
C. hai nguyên tố hóa học trở lên.	D. một phân tử.
Câu 37: Kí hiệu 2O2 nghĩa là
A. hai nguyên tử oxygen.	B. hai phân tử oxygen.
C. hai nguyên tố oxygen.	D. hai hợp chất oxygen.
Câu 38: Kí hiệu 2H2 nghĩa là
A. hai nguyên tử hydrogen.	B. hai phân tử hydrogen.
C. hai nguyên tố hydrogen.	D. hai hợp chất hydrogen.
Câu 39: Ứng dụng nào dưới đây là của copper?
A. làm nhiên liệu cho động cơ xe; dùng trong đèn xì oxygen - hydrogen, là nguyên liệu sản xuất NH3, HCl và nhiều hợp chất hữu cơ, …
B. chế tạo ruột bút chì, điện cực, đồ trang sức, mũi khoan kim cương, than đốt, …
C. lõi dây điện, que hàn copper, đúc tượng, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, đồ trang trí nội thất bằng copper, ….
D. Tên lửa, bơm khinh khí cầu, bóng thám không.
Câu 40: Ứng dụng nào dưới đây là của hydrogen?
A. làm nhiên liệu cho động cơ xe; dùng trong đèn xì oxygen - hydrogen, là nguyên liệu sản xuất NH3, HCl và nhiều hợp chất hữu cơ, …
B. chế tạo ruột bút chì, điện cực, đồ trang sức…
C. lõi dây điện, que hàn copper, đúc tượng, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, đồ trang trí nội thất bằng copper, ….
D. mũi khoan kim cương, than đốt.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Mỗi ý trả lời đúng hay sai.
Câu 41 : Cho sơ đồ nguyên tử P ( Phosphorus )
                                        [image: ]
a, Điện tích hạt nhân là + 15
b, Lớp vỏ có 5 electron 
c, Lớp vỏ có 5 electron lớp ngoài cùng .
d,Nguyên tử Phosphorus có 3 lớp electron.
e, Số hạt mang điện của nguyên tử của P là 30 hạt.
Câu 42: Cho sơ đồ nguyên tử C ( Carbon  )
                                        [image: A diagram of a atom

Description automatically generated]
a,Điện tích hạt nhân là -6
b, Lớp vỏ có 6 electron 
c, Lớp vỏ có 3 electron lớp ngoài cùng .
d,Nguyên tử  Carbon có 2 lớp electron.
e, Số hạt mang điện của nguyên tử của C là 12 hạt.
Câu 43: Nguyên tử của nguyên tố Sodium (Na) 
                                          [image: A diagram of a atom

Description automatically generated]
a, Điện tích hạt nhân là + 12
b, Lớp vỏ có 5 electron lớp ngoài cùng .
c,Nguyên tử Sodium có 3 lớp electron.
d, Số hạt mang điện của nguyên tử của P là 22 hạt.
Câu 44 : Nguyên tử của nguyên tố Chlorine (Cl) có số p = 17
a, Nguyên tử của nguyên tố Chlorine có 5 electron lớp ngoài cùng và  3 lớp electron.
a, Vị trí của nguyên tố Cl trong bảng tuần hoàn nằm ở ô thứ 17
b, Nguyên tố Cl nằm ở chu kì 3 , nhóm VA
c, Nguyên tố Cl là phi kim .   
Câu 45 :Nguyên tử của nguyên tố Magnesium (Mg) có số p = 12
a, Nguyên tử của nguyên tố Magnesium (Mg) có 2 electron lớp ngoài cùng và  3 lớp electron.
b, Vị trí của Magnesium trong bảng tuần hoàn nằm ô thứ 11
c, Nguyên tố Magnesium thuộc chu kì 2 , nhóm IIIA
d, Nguyên tố Magnesium là phi kim 
 Câu 46 :Cho các chất sau : N2 , Ca, MgO, NaOH, H2, H2SO4 , Ca(OH)2, O3
a, Đơn chất gồm N2, Ca, H2, O3
b, Phân tử NaOH là hợp chất 
c,Trong dãy chất trên có 4 đơn chất và 4 hợp chất
d,Khối lượng phân tử N2 nặng hơn khối lượng phân tử H2 là 14 lần 
e, Khối lượng phân tử X nặng gấp 16 lần khối lượng phân tử H2 . Khối lượng phân tử X là 32 amu.
f, Khối lượng phân tử Ca(OH)2 nặng gấp 36 lần khối lượng phân tử H2 .
Câu 47 :Cho các chất sau : O2 , Na, CaO, KOH, Cl2, H2SO4 ,NO2 ,SO2
a, Đơn chất gồm O2, Na, Cl2.
b, Phân tử H2SO4 là đơn chất 
c,Trong dãy chất trên có 4 đơn chất và 5 hợp chất
d,Khối lượng phân tử SO2 nặng hơn khối lượng phân tử O2 là 2 lần 
e, Khối lượng phân tử X nặng gấp 2 lần khối lượng nguyên tử Na . X là NO2
Câu 48 : Trong số các chất dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Hãy tính khối lượng phân tử của chúng.
(a) Khí ozone có phân tử gồm 3O liên kết với nhau.
(b) Phosphoric acid có phân tử gồm 3H, 1P, 4O liên kết với nhau.
(c) Chất potassium carbonate có phân tử gồm 2Na, 1C và 3O liên kết với nhau.
(d) Khí fluorine có phân tử gồm 2F liên kết với nhau.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 49: Phương pháp tìm hiểu KHTN có mấy bước ? Nêu các bước tiến hành tìm hiểu môn KHTN
Câu 50 : Kĩ năng tiến trình cơ bản thường được áp dụng trong nghiên cứu KHTN gồm mấy kĩ năng cơ bản ? Đó là những kĩ năng nào ?
 Câu 51 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 21, trong đó số neutron là 7. Tính 
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
b,Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu
Câu 52 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 18, trong đó số neutron là 6 . Tính 
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
b,Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?
Câu 53 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 115, trong đó số neutron là 45 . Tính 
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
b,Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu
Câu 54 : a,Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có cấu tạo gồm …(1)…ô nguyên tố , ..(2).. chu kì .Có ..(3)..nhóm A và ..(4).. nhóm B.  Các nguyên tố kim loại chiếm (5)..% 
Điền số thích hợp của (1),(2),(3),(4), (5) lần lượt là
Câu 55 : Cho các kí hiệu hóa học sau : NA, Cl, Ca, Al, Mg, SI, F
a,Có mấy kí hiệu hóa học nào viết đúng:
b,Khối lượng nguyên tử Chlorine ?
Câu 56: Cho các kí hiệu hóa học sau : mg, Cl, Na, AL,k , SI, hE
a,Có mấy kí hiệu hóa học nào viết đúng:
b,Khối lượng nguyên tử Sodium?
Câu 57 :Cho các chất sau : F2 , Na, CO2, KOH, Cl2, HNO3 ,NO2 ,SO2.Cho biết
a, Số đơn chất :
b,Số hợp chất :
c,Khối lượng phân tử F2 bằng bao nhiêu?
Câu 58: Cho các chất sau: C, CO2, H2, CaCO3, Na , S, NaNO3, Cl2, H2O, Fe(OH)3 
a, Số đơn chất :
b,Số hợp chất :
c,Khối lượng phân tử CO2 bằng bao nhiêu?
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